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1: Công việc thường gặp khi xử lí thông tin của một tổ chức? 

A. Tạo lập hồ sơ 

B. Cập nhật hồ sơ 

C. Khai thác hồ sơ 

D. Tất cả công việc trên 

2: Chọn câu đúng: 

A. Máy tính điện tử ra đời trước CSDL và Hệ quản trị CSDL 

B. Máy tính điện tử ra đời sau CSDL và Hệ quản trị CSDL 

C. Hệ quản trị CSDL ra đời trước máy tính điện tử và CSDL 

D. Hệquản trị CSDL , máy tính điện tử và CSDL cùng ra đời cùng một thời điểm 

3: Để lưu trữ và khai thác thông tin bằng máy tính cần phải có: 

A. CSDL, Hệ QTCSDL, các thiết bị vật lí 

B. Hệ CSDL, các thiết bị vật lí 

C. Các thiết bị vật lí 

D. Hệ QTCSDL 

4: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức là: 

A. Tạo lập hồ sơ, cập nhật hồ sơ, khai thác hồ sơ 

B. Tạo lập hồ sơ, khai thác hồ sơ 

C. Sửa chữa hồ sơ, bổ sung hồ sơ, xoá hồ sơ 

D. Tìm kiếm, thống kê, sắp xếp, lập báo cáo 

5: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là: 

A. Tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên 

các thiết bị nhớ để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. 

B. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên máy 

tính điện tử. 

C. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủđềnào đó được ghi lên giấy. 

D. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh... của 

một chủthểnào đó. 

6: Để tạo lập hồ sơ cần thực hiện công việc nào trong những công việc sau: 

A. Xác định cấu trúc hồ sơ 

B. Bổ sung hồ sơ 

C. Sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó 

D. Sửa hồ sơ 

7: Chọn phát biểu sai: 

A. CSDL bao gồm hệ CSDL và hệ quản trị CSDL để khai thác CSDL đó. 



B. Hệ CSDL bao gồm một CSDL và hệquản trị CSDL để khai thác CSDL đó. 

C. Hệ quản trị CSDL là phần mềm phục vụ tạo lập CSDL và khai thác thông tin từ 

CSDL. 

D. Yêu cầu của CSDL vềtính toàn vẹn là: Dữ liệu phải thoảmãn một sốràng buộc của 

thực tiễn. 

8: Tìm kiếm là việc: 

A. tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ 

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó 

C. khai thác hồ sơ dựa trên tính toán 

D. sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê 

9: Lập báo cáo là việc: 

A. sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê 

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó 

C. khai thác hồ sơ dựa trên tính toán 

D. tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ 

10: Thống kê là việc: 

A. khai thác hồ sơ dựa trên tính toán 

B. sắp xếp hồ sơ theo một tiêu chí nào đó 

C. tra cứu các thông tin có sẵn trong hồ sơ 

D. sử dụng các kết quả tìm kiếm, thống kê 

11: Hệ quản trị CSDL là: 

A. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữ và khai thác một CSDL 

B. Phần mềm dùngtạo lập, lưu trữ một CSDL 

C. Phần mềm để thao tác và xử lý các đối tượng trong CSDL 

D. Tập hợp các dữ liệu có liên quan 

12: Việc xác định cấu trúc của hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào? 

A. Trước khi nhập hồ sơ vào trong máy tính. 

B. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm và tra cứu thông tin 

C. Sau khi đã nhập hồ sơ vào trong máy tính. 

D. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ 

13: Người nào có vai trò chịu trách nhiệm quản lý các tài nguyên. 

A. Người quản trị CSDL 

B. Người dùng 

C. Người lập trình ứng dụng 

D. Cả ba người 

14: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép 

A. Khai báo kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL. 



B. Mô tả các đối tượng được lưu trữtrong CSDL. 

C. Ngăn chặn sựtruy cập bất hợp pháp. 

D. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu. 

15: Người nào đã tạo ra các phần mềm ứng dụng đáp ứng nhu cầu khai thác 

thông tin từ CSDL 

A. Người  lập trình ứng dụng 

B. Người QTCSDL 

C. Người dùng 

D. Cảba người 

16: Ngôn ngữthao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép 

A. Nhập, sửa, xóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu 

B. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của  CSDL 

C. Truy vấn CSDL 

D. Phục hồi các lỗi dữ liệu từ các lỗi hệthống 

17: Trong một công ty có hệ thống  mạng nội bộ để sử dụng chung CSDL, nếu em 

được giao quyền tổ chức  nhân  sự,  em  có  quyết  định  phân  công  một  nhân  

viên  đảm  trách  cả 3  vai  trò:  vừa  là  người QTCSDL, vừa là nguời lập trình 

ứng dụng, vừa là người dùng không? 

A. Không nên 

B. Không được 

C. Được 

D. Không thể 

18: Người  nào  có  vai  trò  quan trọng trong vấn đề sử dụng  phần  mềm ứng  

dụng  phục  vụ nhu  cầu  khai thác thông tin 

A. Người dùng 

B. Người  lập trình 

C. Người QTCSDL 

D. Cảba người 

19: Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc công cụ kiểm soát, điều khiển 

truy cập vào CSDL? 

A. Cập nhật (thêm, sửa, xóa dữ liệu) 

B. Khôi phục CSDL khi có sự cố 

C. Phát hiện và ngăn chặn sựtruy cập không được phép 

D. Duy trì tính nhất quán của CSDL 

20: Một trong những vai trò của người quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) là: 

A. Người chịu trách nhiệm quản lí các tài nguyên 

B. Người có nhu cầu khai thác thông tin từCSDL 



C. Người có nhiệm vụ xây dựng các chương trình ứng dụng 

D. Người có quyền truy cập và khai thác CSDL 

21: Các bước để xây dựng CSDL: 

A. Khảo sát, thiết kế, kiểm thử 

B. Khảo sát, cập nhật, khai thác 

C. Tạo lập,cập nhật, khai thác 

D. Tạo lập, lưu trữ, khai thác 

22: Các hệ quản trị CSDL gồm: 

A. Oracle, Access, MySQL 

B. Access, Word, Excel 

C. MySQL, Access, Excel 

D. Access, Excel, Oracle 

23: Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước Khảo sát: 

A. Lựa chọn hệ QTCSDL 

B. Tìm hiểu các yêu cầu của công tác quản lí 

C. Xác định khả năng phần mềm, phần cứng có thểkhai thác, sửdụng 

D. Phân tích các chức năng cần có của hệthống khai thác thông tin 

24: Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc bước Thiết kế: 

A. Xác định dữ liệu cần lưu trữ, phân tích mối liên hệ giữa chúng 

B. Thiết kế CSDL 

C. Xây dựng hệ thống chương trình ứng dụng 

D. Lựa chọn hệ QTCSDL để khai thác 

25: Chọn câu sai nói về chức năng của hệ QTCSDL: 

A. Cung cấp công cụ quản lý bộ nhớ 

B. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL 

C. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu 

D. Cung cấp công cụ kiểm soát, điều khiển việc truy cập vào CSDL 

26: Công việc thường gặp khi xử lý thông tin của một tổ chức: 

A. Tạo lập hồ sơ; Cập nhật hồ sơ; Khai thác hồ sơ  

B. Cập nhật hồ sơ; Khai thác hồ sơ. 

C. Khai thác hồ sơ; Cập nhật hồ sơ. 

D. Tạo lập hồ sơ; Cập nhật hồ sơ. 

27: Xét thao tác  quản lí hồ sơ nhân viên. Công việc nào thuộc nhóm “thao tác 

cập nhật hồ sơ”: 

A. xóa hoặc sửa tên hồ sơ. 

B. xem nội dung hồ sơ. 

C. in một hồ sơ. 



D. Tất cả đều đúng. 

28: Hệ QTCSDL là: 

A. Phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, cập nhật, lưu trữ 

và khai thác thông tin của CSDL. 

B. Cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, cập nhật, lưu trữ và khai thác 

thông tin của CSDL. 

C. Phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, lưu trữ và khai 

thác thông tin của CSDL. 

D. Phần mềm cung cấp môi trường thuận lợi và hiệu quả để tạo lập, cập nhật, lưu trữ 

thông tin của CSDL. 

29: Việc lưu trữ dữ liệu đầy đủ và hợp lí sẽ: 

A. Hỗ trợ thống kê, báo cáo, tổng hợp sốliệu. 

B. Hỗ trợ ra quyết định 

C. Cả A và B đều đúng 

D. Cả A và B đều sai. 

30: Bước đầu tiên của công việc tạo lập hồ sơ là: 

A. Xác định cấu trúc hồ sơ. 

B. Thu thập thông tin cần quản lí. 

C. Xác định chủ thể cần quản lí. 

D. Tạo bảng biểu gồm các cột và dòng chứa hồ sơ. 

31: Khi truy cập thông tin trên Internet, một số trang web yêu cầu mật khẩu, 

điều này là nhằm đảm bảo tính: 

A. Cấu trúc.  

B. Không dư thừa. 

C. Độc lập. 

D. An toàn và bảo mật thông tin. 

32: Một hệ QTCSDL không có chức năng nào trong các chức năng dưới đây? 

A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL. 

B. Cung cấp công cụ quản lý bộnhớ. 

C. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác. 

D. Cung cấp công cụ kiểm soát truy cập CSDL. 

33: Dữ liệu trong một CSDL được lưu trong: 

A. Bộ nhớ RAM. 

B. Bộ nhớ ROM. 

C. Bộ nhớngoài. 

D. Các thiết bị vật lí. 



34: Xét hồ sơ học bạ của một lớp. Các hồ sơ được sắp xếp giảm dần theo điểm 

trung bình của học sinh. Việc nào dưới đây đòi hỏi phải duyệt tất cả các hồ sơ 

trong tệp? 

A. Tìm học sinh có điểm trung bình cao nhất. 

B. Tìm học sinh có điểm trung bình thấp nhất. 

C. Tính điểm trung bình của tất cả học sinh trong lớp. 

D. Tính điểm trung bình của học sinh có điểm thấp nhất và học sinh có điểm cao nhất. 

35: Việc xác định cấu trúc hồ sơ phải tiến hành vào thời điểm nào? 

A. Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính 

B. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính. 

C. Trước khi thực hiện tìm kiếm thông tin 

D. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ 

36: Xét tệp lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh, trong đó lưu trữ điểm tổng kết của 

các môn Văn, Toán, Lí, Sinh, Sử, Địa. Những việc nào sau đây không thuộc loại 

tìm kiếm? 

A. Tìm học sinh có điểm trung bình sáu môn cao nhất  

B. Tìm học sinh có điểm môn Văn cao nhất 

C. Tìm học sinh có điểm môn Toán thấp nhất 

D. Tìm học sinh nữ có điểm Toán cao nhất và học sinh nam có điểm Văn cao nhất. 

37: Thành phần nào dưới đây thuộc cơ sở dữ liệu? 

A. Các chương trình phục vụ cập nhật dữ liệu 

B. Các chương trình phục vụ tìm kiếm dữ liệu 

C. Các công cụ để thống kê, tạo báo cáo. 

D. Cấu trúc dữ liệu và dữ liệu lưu trong các bản ghi 

38: Cơ sở dữ liệu (CSDL) là: 

A. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủ đề nào đó được lưu trên 

máy tính điện tử để đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. 

B. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủđềnào đó được ghi lên giấy. 

C. Tập hợp dữ liệu chứa đựng các kiểu dữ liệu: ký tự, số, ngày/giờ, hình ảnh, ... 

của một chủthểnào đó. 

D. Tập hợp dữ liệu có liên quan với nhau theo một chủđềnào đó được lưu trên giấy 

đểđáp ứng nhu cầu khai thác thông tin của nhiều người. 

39 : Hãy nêu các ưu điểm khi sửdụng CSDL trên máy tính điện tử: 

A. Gọn, nhanh chóng. 

B. Gọn, thời sự(cập nhật đầy đủ, kịp thời...) 

C. Gọn, thời sự, nhanh chóng. 

D. Gọn, thời sự, nhanh chóng, nhiều người có thể sử dụng chung CSDL. 



40: Hoạt động nào sau đây có sửdụng  CSDL 

A. Bán hàng. 

B. Bán vé máy bay. 

C. Quản lí học sinh trong nhà trường. 

D. Tất cả đều đúng. 

41: Hệquản trị CSDL là: 

A. Phần mềm dùng tạo lập CSDL. 

B. Phần mềm để thao tác và xửlý các đối tượng trong CSDL. 

C. Phần mềm dùng tạo lập, lưu trữvà khai thác một CSDL. 

D. Phần mềm dùng tạp lập, lưu trữmột CSDL. 

42: Các thành phần của hệ CSDL gồm: 

A. CSDL, hệQTCSDL. 

B. CSDL, hệ QTCSDL, phần mềm ứng dụng. 

C. Con người, CSDL, phần mềm ứng dụng. 

D. Con người, phần mềm ứng dụng, hệ QTCSDL, CSDL. 

43: Phân biệt CSDL và hệQTCSDL. 

A. Cơ sở dữ liệu là một tập hợp các dữ liệu có liên quan với nhau, chứa thông tin của 

một tổchức nào đó, được lưu trên máy tính. CSDL này do một hệ QTCSDL tạo ra. 

Hệquản trị CSDL là phần mềm dùng tạo lập: CSDL, hơn thếnữa nó còn dùng quản 

trịvà khai thác CSDL đó. 

B. CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau chứa thông tin vềmột vấn 

đềnào đó. CSDL này do một hệquản trị CSDL tạo ra. Hệquản trị CSDL là phần mềm 

dùng tạo lập : CSDL, hơn thếnữa nó còn dùng quản trịvà khai thác CSDL đó. 

C. CSDL là tập hợp chứa các dữ liệu liên quan với nhau, còn hệquản trịCSDL chỉlà 

chương trình đểquản lý và khai thác CSDL đó. 

D. Tất cả đều sai. 

44: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào không 

thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? 

A. In một hồ sơ. 

B. Xóa một hồ sơ. 

C. Sửa tên trong hồ sơ. 

D. Thêm hai hồ sơ. 

45: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào không 

thuộc nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? 

A. Xem nội dung hồ sơ. 

B. Xóa bốn hồ sơ. 

C. Sửa tên trong hồ sơ. 



D. Thêm hai hồ sơ. 

46: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào thuộc 

nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? 

A. Xóa một hồ sơ. 

B. Sửa tên trong hồ sơ. 

C. Thêm hai hồ sơ. 

D. Cả 3 đáp án đều đúng. 

47: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào thuộc 

nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? 

A. In một hồ sơ. 

B. Xóa một hồ sơ. 

C. Xem nội dung hồ sơ. 

D. Cả 3 câu trên. 

48: Xét công tác quản lí hồ sơ, học bạ. Trong số các việc sau, việc nào thuộc 

nhóm thao tác cập nhật hồ sơ? 

A. Xem nội dung hồ sơ. 

B. In một hồ sơ. 

C. Sửa tên trong hồ sơ. 

D. Cả 3 câu trên. 

49: Sau khi thực hiện tìm kiếm thông tin trong một tệp hồ sơ học sinh, khẳng 

định này sau đây là đúng? 

A. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi. 

B. Tệp hồ sơ có thểxuất hiện những hồ sơ mới. 

C. Trình tự các hồ sơ trong tệp không thay đổi, nhưng những thông tin tìm thấy đã 

được lấy ra nên không còn trong những hồ sơ tương ứng. 

D. Những hồ sơ tìm được sẽ không còn trên tệp vì người ta đã lấy thông tin ra. 

50: Xét tệp hồ sơ học bạcủa một lớp. Các hồ sơ được sắp xếp giảm dần theo điểm 

trung bình của học sinh. Việc nào dưới đây đòi hỏi phải duyệt tất cả các hồ sơ 

trong tệp? 

A. Tìm học sinh có điểm trung bình cao nhất. 

B. Tìm học sinh có điểm trung bình thấp nhất. 

C. Tính điểm trung bình của tất cả học sinh trong lớp. 

D. Câu A. và câu B. đúng. 

51: Xét tệp hồ sơ học bạ của một lớp. Các hồ sơ được sắp xếp giảm dần theo điểm 

trung bình của học sinh. Việc nào dưới đây đòi hỏi phải duyệt tất cảcác hồ sơ 

trong tệp? 

A. Tìm học sinh có điểm trung bình cao nhất. 



B. Tìm học sinh có điểm trung bình thấp nhất. 

C. Tính và so sánh điểm trung bình của các bạn học sinh nam và điểm trung bình của 

các học sinh nữ trong lớp. 

D. Câu A. và câu B. đúng. 

52: Việc xác định cấu trúc của hồ sơ được tiến hành vào thời điểm nào? 

A. Sau khi đã nhập các hồ sơ vào máy tính. 

B. Cùng lúc với việc nhập và cập nhật hồ sơ. 

C. Trước khi nhập hồ sơ vào máy tính. 

D. Trước khi thực hiện các phép tìm kiếm, tra cứu thông tin. 

53: Một học sinh ở lớp 12B được chuyển sang lớp 12D sau khi khai giảng một 

tháng. Nhưng sang HK2, xét nguyện vọng cá nhân, nhà trường lại chuyển học 

sinh đó trởlại lớp 12B để có điều kiện giúp đỡmột học sinh khác. Tệp hồ sơ học 

bạcủa lóp 12B được cập nhật bao nhiêu lần? 

A. Không cập nhật lần nào. 

B. Phải cập nhật một lần. 

C. Phải cập nhật hai lần. 

D. Phải cập nhật 4 lần. 

54: Xét tệp lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh, trong đó lưu trữ điểm tổng kết của 

các môn Văn, Toán, Sinh, Sử, Địa. Việc nào sau đây thuộc loại tìm kiếm. 

A. Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Văn cao nhất. 

B. Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Toán thấp nhất. 

C. Tìm học sinh nữcó điểm môn Toán cao nhất và học sinh nam có điểm môn Văn cao 

nhất. 

D. Cả 3 công việc trên. 

55: Xét tệp lưu trữ hồ sơ học bạ của học sinh, trong đó lưu trữ điểm tổng kết của 

các môn Văn, Toán, Sinh, Sử, Địa. Việc nào sau đây thuộc loại tìm kiếm. 

A. Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Văn cao nhất. 

B. Tìm học sinh có điểm tổng kết môn Toán thấp nhất. 

C. Tìm học sinh có điểm trung bình sáu môn cao nhất. 

56: Tiến  có  rất  nhiều đĩa CD ghi các bài hát. Đểnhanh chóng tìm đượcbài hát 

ưa thích, Tiến đã xây dựng một chương trình cho phép nhập lần lượt thư mục 

của các CD vào bộnhớtrong (RAM) và xác định xem bài hát mình ưa thích được 

ghi trên đĩa nào, chương trình cũng cho phép đưa ra các thông tin phụnhư thời 

gian, tác giả, người trình bày, ......Điều nào sau đây là đúng? 

A. Chương trình Tiến đã xây dựng chưa phải là CSDL quản lí bài hát vì sản phẩm 

phần mềm đó chỉ có một người dùng. 

B. Đó chưa phải là cơ sở dữ liệu vì thông tin chưa được ghi ở bộ nhớ ngoài. 



C. CD là bộ nhớ ngoài, như vậy thông tin đã được ghi ở bộ nhớ ngoài và vì vậy 

chương trình của Tiến là một CSDL. 

D. Cả 3 câu trên đều đúng. 

57: Hai bản thiết kế CSDL quản lí đoàn viên khác nhau duy nhất ởmột trường: 

bản thiết kế thứ nhất lưu tuổi Đoàn, bản thiết kế thứ hai lưu ngày vào Đoàn. Hãy 

cho biết ý kiến nào đúng: 

A. Thiết kế thứ nhất tốt hơn vì xác định được tuổi Đoàn mà không cần tính toán. 

B. Thiết kế thứ hai tốt hơn vì không phải cập nhật thông tin hằng năm về tuổi đoàn. 

C. Cả hai bản thiết kế tốt như nhau vì không vi phạm các yêu cầu cơ bản của CSDL. 

D. Cảhai bản thiết kế tốt như nhau. 

58: Chức năng của hệ QTCSDL 

A. Cung cấp cách tạo lập CSDL và công cụkiểm soát, điều khiển việc truy cập vào 

CSDL. 

B. Cung cấp cách cập nhật dữ liệu, tìm kiếm và kết xuất thông tin 

C. Cung cấp cách khai báo dữ liệu. 

D. Câu A. và câu B. 

59: Các thành phần của hệ quản trị CSDL là: 

A. Trình ứng dụng, truy vấn. 

B. Bộ quản lí tệp và bộ xử lí truy vấn. 

C. Bộ quản lí dữ liệu và trình ứng dụng. 

D. Bộ quản lí dữ liệu và bộ xử lí truy vấn. 

60: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép: 

A. Mô tảcác đối tượng được lưu trữtrong CSDL. 

B. Đảm bảo tính độc lập dữ liệu. 

C. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL. 

D. Khai báo kiểu dữ liệu của CSDL. 

61: Để thực hiện các thao tác trên dữ liệu, ta sửdụng: 

A. Ngôn ngữđịnh nghĩa dữ liệu. 

B. Ngôn ngữthao tác dữ liệu. 

C. Ngôn ngữđiều khiển dữ liệu. 

D. Cả 3 câu. 

62: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu bao gồm các lệnh cho phép:  

A. Khai báo kiểu, cấu trúc, các ràng buộc trên dữ liệu của CSDL. 

B. Nhập, sửa, xóa dữ liệu. 

C. Cập nhật dữ liệu. 

D. Câu B và câu C 

63: Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL 



A. Thao tác trên cấu trúc dữ liệu. 

B. Thao tác trên nội dung dữ liệu. 

C. Thao tác tìm kiếm, tra cứu thông tin, kết xuất báo cáo. 

D. Cả ba câu trên. 

64: Quy trình nào trong các quy trình dưới đây là hợp lí khi tạo lập hồ sơ cho bài 

toán quản lí? 

A. Tìm hiểu bài toán →Tìm hiểu thực tế→Xác định dữ liệu →Tổchức dữ liệu →Nhập 

dữ liệu ban đầu. 

B. Tìm hiểu thực tế→Tìm hiểu bài toán →Xác định dữ liệu →Tổchức dữ liệu →Nhập 

dữ liệu ban đầu. 

C. Tìm hiểu bài toán →Tìm hiểu thực tế→Xác định dữ liệu →Nhập dữ liệu ban đầu 

→Tổchức dữ liệu. 

D. Các thứ tự trên đều sai. 

65: Những công việc: sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo thuộc công việc 

nào khi xử lí thông tin của một tổchức? 

A. Tạo lập hồ sơ. 

B. Cập nhật hồ sơ. 

C. Khai thác hồ sơ. 

D. Tất cả công việc trên. 

.66: Một hệ quản trị CSDL không cần chức năng cơ bản nào? 

A. Cung cấp môi trường tạo lập CSDL. 

B. Cung cấp môi trường cập nhật và khai thác dữ liệu. 

C. Cung cấp công cụquản lý bộ nhớ. 

D. Cung cấp công cụ kiểm soát, điểu khiển truy cập vào CSDL. 

67: Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc công cụ kiểm soát, điều khiển 

truy cập vào CSDL? 

A. Cập nhật (nhập, sửa, xóa dữ liệu). 

B. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép. 

C. Duy trì tính nhất quán của dữ liệu. 

D. Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời để bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn và 

tính nhất quán. 

68: Câu nào trong các câu dưới đây không thuộc công cụ kiểm soát, điều khiển 

truy cập vào CSDL? 

A. Khai thác (sắp xếp, tìm kiếm, kết xuất báo cáo). 

B. Tổ chức và điều khiển các truy cập đồng thời để bảo vệ các ràng buộc toàn vẹn và 

tính nhất quán. 

C. Khôi phục CSDL khi có sự cố. 



D. Quản lí mô tả dữ liệu. 

69: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu là một ngôn ngữ không cho phép 

A. Tìm kiếm dữ liệu. 

B. Kết xuất dữ liệu. 

C. Cập nhật dữ liệu. 

D. Phát hiện và ngăn chặn sự truy cập không được phép. 

70: CSDL và hệ QTCSDL giống nhau ở điểm  

A. Đều lưu lên bộnhớtrong của máy tính, 

B. Đều là phần mềm máy tính. 

C. Đều là phần cứng máy tính. 

D. Đều lưu lên bộ nhớ ngoài của máy tính. 


